
Trong chỉ 

giới

Ngoài chỉ 

giới

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 Nguyễn Văn Đông Trong CT 23 105       348,1 LUC 21 730 310      285,0         285,0              63,1 

23 106       249,2 LUC 21 731 185      246,4         246,4                2,8 

23 118       285,5 LUC
20

(21)
252 216      154,5         154,5 

22 30       316,9 LUC      316,9         316,9 

22 40       487,4 LUC      487,4         487,4 

4 Trần Văn Khang Bậu 23 190       155,2 
LUC

(LM)
21 793 150      155,2         155,2 

5
Bùi Văn Long

Vợ: Nguyễn Thị Sinh
Bậu 23 189       180,6 

LUC

(LM)
21 792 160      180,6         180,6 

6
Nguyễn Văn Thanh

Vợ: Nguyễn Thị Gấm
Bậu 22 17       597,1 LUC 16

415

(360)
360      156,4         156,4 

7 Trần Thị Vinh Bậu 22 29       520,7 LUC 16 492 477      513,0            7,7         520,7 

16 489

Trong CT

3 Đặng Văn Thắng Bậu

Ghi chú

Tổng diện 

tích

Diện tích 

thửa 

(m
2

)

diện tích 

được  

giao

Diện tích thu hồi (m
2

)

đất giao hộ
STT

753

Diện tích 

thửa đất 

(m
2

)

Số

 thửa

Số 

Tờ 

Số

 

thửa

2 Nguyễn Thị Hương

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN:

 ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT (ĐOẠN TỪ BCH QUÂN SỰ HUYỆN ĐẾN ĐT295), HUYỆN TÂN YÊN (ĐỢT 2)

(Kèm theo Quyết định số …../QĐ- UBND ngày …../…../2023 của UBND huyện Tân Yên)

Thông tin thửa đất theo bản 

đồ đo đạc năm 2019

Nguồn gốc đất (thông tin thửa đất 

theo GCN, HSĐC, giấy tờ khác...)Địa chỉ 

thường trú

(Tổ dân 

phố)
Loại 

đất

Họ và tên chủ sử dụng

Số 

Tờ 

UBND 

thị trấn  

quản lý

Diện tích đất 

đã thu hồi 

và bồi 

thường, hỗ 

trợ

(m
2

)



Trong chỉ 

giới

Ngoài chỉ 

giới

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Ghi chú

Tổng diện 

tích

Diện tích 

thửa 

(m
2

)

diện tích 

được  

giao

Diện tích thu hồi (m
2

)

đất giao hộ
STT

Diện tích 

thửa đất 

(m
2

)

Số

 thửa

Số 

Tờ 

Số

 

thửa

Thông tin thửa đất theo bản 

đồ đo đạc năm 2019

Nguồn gốc đất (thông tin thửa đất 

theo GCN, HSĐC, giấy tờ khác...)Địa chỉ 

thường trú

(Tổ dân 

phố)
Loại 

đất

Họ và tên chủ sử dụng

Số 

Tờ 

UBND 

thị trấn  

quản lý

Diện tích đất 

đã thu hồi 

và bồi 

thường, hỗ 

trợ

(m
2

)

23 111       529,3 LUC 20 60 528      528,4            0,9         529,3 

23 108       228,4 LUC 20 153 238      223,4         223,4                5,0 

9 Trần Thị Ngân Phố Bùi 23 156       536,5 
LUC

(LM)
21 776 473      278,7         278,7 

10
Nguyễn Văn Hạnh

Vợ: Bùi Thị Năm
Phố Bùi 23 210       451,5 LUC 24 41 430      254,4         254,4 

11
Trịnh Công Đức

Trần Thị Vui
Phố Bùi 23 153       201,2 LUC 21 795 184      114,1         114,1 

12
Nguyễn Văn Thắng

Vợ: Đặng Thị Quyên
Phố Bùi 23 199       549,2 LUC 24 36 466      111,5         111,5 

13
Nguyễn Trung Thành

Vợ: Đặng Thị Quỳnh
Phố Bùi 23 185       793,6 LUC 21 786 745        76,9           76,9 

14 Nguyễn Thị Thơm Phố Bùi 23 212       336,1 LUC 24 14 345      224,2         224,2 

22 27       389,8 LUC 16 504 380      218,2         218,2 

22 32         88,1 LUC        88,1           88,1 

22 38       647,6 LUC      266,2         266,2 

23 187       106,8 
LUC

(LM)
21 790 143        99,6           99,6 

15
Bùi Văn Vật

Vợ: Đỗ Thị Hoa
Phố Bùi

16 487

8
Hoàng Văn Bình

Vợ: Nguyễn Thị Đắc
Phố Bùi

748



Trong chỉ 

giới

Ngoài chỉ 

giới

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Ghi chú

Tổng diện 

tích

Diện tích 

thửa 

(m
2

)

diện tích 

được  

giao

Diện tích thu hồi (m
2

)

đất giao hộ
STT

Diện tích 

thửa đất 

(m
2

)

Số

 thửa

Số 

Tờ 

Số

 

thửa

Thông tin thửa đất theo bản 

đồ đo đạc năm 2019

Nguồn gốc đất (thông tin thửa đất 

theo GCN, HSĐC, giấy tờ khác...)Địa chỉ 

thường trú

(Tổ dân 

phố)
Loại 

đất

Họ và tên chủ sử dụng

Số 

Tờ 

UBND 

thị trấn  

quản lý

Diện tích đất 

đã thu hồi 

và bồi 

thường, hỗ 

trợ

(m
2

)

23 211       432,1 LUC 24 46 396        83,8           83,8 

24 217       698,7 LUC 24 105 667        63,2           63,2 

24 374       120,0 LUC 24 400 96        21,8           21,8 

17 Hoàng Văn Chinh Tân Tiến 24 289       269,6 
LUC

(LM)
24 181 264      155,2         155,2 

18
Nguyễn Văn Trung

Vợ: Hoàng Thị Thông
Tân Tiến 24 322       356,3 

LUC

(LM)
24 296 358        74,8           74,8 

19
Phạm Văn Huệ

Vợ: Vũ Thị Tính
Tân Tiến 24 269       225,5 

LUC

(LM)
24 229 209      205,7         205,7 

24 273         59,5 
LUC

(LM)
       59,5           59,5 

24 274         85,4 
LUC

(LM)
       85,4           85,4 

21
Hoàng Ngọc Phan

Vợ: Vi Thị Vấn
Tân Tiến 24 221       590,4 LUC 24 124 597      589,7         589,7 

22
Vũ Văn Thơm

Vợ: Phạm Thị Tuyết
Tân Tiến 24 272       117,5 

LUC

(LM)
24 182 112      117,5         117,5 

23
Nguyễn Trọng Lượng

Vợ: Nguyễn Thị Thuý
Trong Hạ 25 353       151,2 LUC 23 993 168      130,9         130,9 

24
Nguyễn Văn Quang

Vợ: Giáp Thị Quỳ
Trong Hạ 25 341       194,2 LUC 23 974 169        84,5           84,5 

25 Nguyễn Văn Địch Ngoài Hạ 25 302       264,6 LUC 28 8 200      122,0         122,0 

26 Nguyễn Văn Điện Ngoài Hạ 25 310       694,6 LUC 28 18 619      693,7            0,9         694,6 

20 Hoàng Văn Hoạt Tân Tiến

15
Bùi Văn Vật

Vợ: Đỗ Thị Hoa
Phố Bùi

16
Nguyễn Văn Bắc

Vợ: Hoàng Thị Hạnh
Chùa

12024 180



Trong chỉ 

giới

Ngoài chỉ 

giới

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Ghi chú

Tổng diện 

tích

Diện tích 

thửa 

(m
2

)

diện tích 

được  

giao

Diện tích thu hồi (m
2

)

đất giao hộ
STT

Diện tích 

thửa đất 

(m
2

)

Số

 thửa

Số 

Tờ 

Số

 

thửa

Thông tin thửa đất theo bản 

đồ đo đạc năm 2019

Nguồn gốc đất (thông tin thửa đất 

theo GCN, HSĐC, giấy tờ khác...)Địa chỉ 

thường trú

(Tổ dân 

phố)
Loại 

đất

Họ và tên chủ sử dụng

Số 

Tờ 

UBND 

thị trấn  

quản lý

Diện tích đất 

đã thu hồi 

và bồi 

thường, hỗ 

trợ

(m
2

)

27 Nguyễn Văn Hùng Ngoài Hạ 26 14       493,2 LUC 28 126 495      410,4          82,8         493,2 

28 Phạm Xuân Khang Ngoài Hạ 26 13       377,2 LUC 28 150 360      143,0         143,0 

29 Nguyễn Văn Loan Ngoài Hạ 25 378       621,9 LUC 28 90 561        95,6           95,6 

30 Nguyễn Thị Tuyến Ngoài Hạ 25 325       204,3 LUC 28 1089 185      108,4          95,9         204,3 

31 Nguyễn Thị Yên Ngoài Hạ 25 360         98,7 LUC 28 29 110        98,7           98,7 

32 Phùng Thị Yến Ngoài Hạ 25 303       193,6 LUC 28 7 158        90,1           90,1 

  14.247,3        -      8.413,0        188,2             -        8.601,2              70,9 Tổng cộng



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 Nguyễn Văn Đông Trong CT 23 105       348,1 LUC      285,0      285,0 14.820.000 2.707.500 2.850.000 44.460.000 0 64.837.500 0 64.837.500

23 106       249,2 LUC      246,4      246,4 12.812.800 2.340.800 2.464.000 38.438.400 0 56.056.000 0 56.056.000

23 118       285,5 LUC      154,5      154,5 8.034.000 1.467.750 1.545.000 24.102.000 0 35.148.750 0 35.148.750

22 30       316,9 LUC      316,9      316,9 16.478.800 3.010.550 3.169.000 49.436.400 0 72.094.750 0 72.094.750

22 40       487,4 LUC      487,4      487,4 25.344.800 4.630.300 4.874.000 76.034.400 0 110.883.500 0 110.883.500

4 Trần Văn Khang Bậu 23 190       155,2 
LUC

(LM)
     155,2      155,2 8.070.400 1.474.400 1.552.000 24.211.200 0 35.308.000 0 35.308.000

5
Bùi Văn Long

Vợ: Nguyễn Thị Sinh
Bậu 23 189       180,6 

LUC

(LM)
     180,6      180,6 9.391.200 1.715.700 1.806.000 28.173.600 0 41.086.500 0 41.086.500

6
Nguyễn Văn Thanh

Vợ: Nguyễn Thị Gấm
Bậu 22 17       597,1 LUC      156,4      156,4 8.132.800 1.485.800 1.564.000 24.398.400 0 35.581.000 0 35.581.000

7 Trần Thị Vinh Bậu 22 29       520,7 LUC      520,7      520,7 27.076.400 4.946.650 5.207.000 81.229.200 0 118.459.250 0 118.459.250

23 111       529,3 LUC      529,3      529,3 27.523.600 5.028.350 5.293.000 82.570.800 0 120.415.750 0 120.415.750

23 108       228,4 LUC      223,4      223,4 11.616.800 2.122.300 2.234.000 34.850.400 0 50.823.500 0 50.823.500

9 Trần Thị Ngân Phố Bùi 23 156       536,5 
LUC

(LM)
     278,7      278,7 14.492.400 2.647.650 2.787.000 43.477.200 0 63.404.250 0 63.404.250

10
Nguyễn Văn Hạnh

Vợ: Bùi Thị Năm
Phố Bùi 23 210       451,5 LUC      254,4      254,4 13.228.800 2.416.800 2.544.000 39.686.400 0 57.876.000 0 57.876.000

Bậu

Số 

Tờ 

Số

 thửa

Diện 

tích 

thửa đất 

(m
2
)

Loại 

đất

đất giao 

hộ

Địa chỉ 

Thông tin thửa đất theo bản 

đồ đo đạc năm 2019
Diện tích thu hồi (m

2
)

8
Hoàng Văn Bình

Vợ: Nguyễn Thị Đắc
Phố Bùi

UBND 

thị 

trấn  

quản lý

Tổng 

diện 

tích

2 Nguyễn Thị Hương Trong CT

3 Đặng Văn Thắng

Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Bồi thường 

về đất 

52.000đ/m2

Bồi thường 

hoa mầu 

trên đất 

9.500đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống và 

sản xuất khi 

nhà nước thu 

hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm =3 

lần giá đất NN 

156.000đ/m2

Bồi thường 

chi phí đầu 

tư vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (50%giá 

đất NN)

đơn vị tính: Đồng

Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ 

trợ cho hộ

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý 

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi 

trợ

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ THU HỒI, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN 

ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT (ĐOẠN TỪ BCH QUÂN SỰ HUYỆN ĐI ĐT.295), HUYỆN TÂN YÊN (ĐỢT 3)

(Kèm theo Quyết định số …../QĐ- UBND ngày …../…../2023 của UBND huyện Tân Yên)

STT
Họ và tên chủ sử 

dụng



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Số 

Tờ 

Số

 thửa

Diện 

tích 

thửa đất 

(m
2
)

Loại 

đất

đất giao 

hộ

Địa chỉ 

Thông tin thửa đất theo bản 

đồ đo đạc năm 2019
Diện tích thu hồi (m

2
)

UBND 

thị 

trấn  

quản lý

Tổng 

diện 

tích

Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Bồi thường 

về đất 

52.000đ/m2

Bồi thường 

hoa mầu 

trên đất 

9.500đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống và 

sản xuất khi 

nhà nước thu 

hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm =3 

lần giá đất NN 

156.000đ/m2

Bồi thường 

chi phí đầu 

tư vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (50%giá 

đất NN)

Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ 

trợ cho hộ

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý 

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi 

trợ

STT
Họ và tên chủ sử 

dụng

11
Trịnh Công Đức

Trần Thị Vui
Phố Bùi 23 153       201,2 LUC      114,1      114,1 5.933.200 1.083.950 1.141.000 17.799.600 0 25.957.750 0 25.957.750

12
Nguyễn Văn Thắng

Vợ: Đặng Thị Quyên
Phố Bùi 23 199       549,2 LUC      111,5      111,5 5.798.000 1.059.250 1.115.000 17.394.000 0 25.366.250 0 25.366.250

13
Nguyễn Trung Thành

Vợ: Đặng Thị Quỳnh
Phố Bùi 23 185       793,6 LUC        76,9        76,9 3.998.800 730.550 769.000 11.996.400 0 17.494.750 0 17.494.750

14 Nguyễn Thị Thơm Phố Bùi 23 212       336,1 LUC      224,2      224,2 11.658.400 2.129.900 2.242.000 34.975.200 0 51.005.500 0 51.005.500

22 27       389,8 LUC      218,2      218,2 11.346.400 2.072.900 2.182.000 34.039.200 0 49.640.500 0 49.640.500

22 32         88,1 LUC        88,1        88,1 4.581.200 836.950 881.000 13.743.600 0 20.042.750 0 20.042.750

22 38       647,6 LUC      266,2      266,2 13.842.400 2.528.900 2.662.000 41.527.200 0 60.560.500 0 60.560.500

23 187       106,8 
LUC

(LM)
       99,6        99,6 5.179.200 946.200 996.000 15.537.600 0 22.659.000 0 22.659.000

23 211       432,1 LUC        83,8        83,8 4.357.600 796.100 838.000 13.072.800 0 19.064.500 0 19.064.500

24 217       698,7 LUC        63,2        63,2 3.286.400 600.400 632.000 9.859.200 0 14.378.000 0 14.378.000

24 374       120,0 LUC        21,8        21,8 1.133.600 207.100 218.000 3.400.800 0 4.959.500 0 4.959.500

17 Hoàng Văn Chinh Tân Tiến 24 289       269,6 
LUC

(LM)
     155,2      155,2 8.070.400 1.474.400 1.552.000 24.211.200 0 35.308.000 0 35.308.000

18
Nguyễn Văn Trung

Vợ: Hoàng Thị Thông
Tân Tiến 24 322       356,3 

LUC

(LM)
       74,8        74,8 3.889.600 710.600 748.000 11.668.800 0 17.017.000 0 17.017.000

19
Phạm Văn Huệ

Vợ: Vũ Thị Tính
Tân Tiến 24 269       225,5 

LUC

(LM)
     205,7      205,7 10.696.400 1.954.150 2.057.000 32.089.200 0 46.796.750 0 46.796.750

24 273         59,5 
LUC

(LM)
       59,5        59,5 3.094.000 565.250 595.000 9.282.000 0 13.536.250 0 13.536.250

20 Hoàng Văn Hoạt Tân Tiến

15
Bùi Văn Vật

Vợ: Đỗ Thị Hoa
Phố Bùi

16
Nguyễn Văn Bắc

Vợ: Hoàng Thị Hạnh
Chùa



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Số 

Tờ 

Số

 thửa

Diện 

tích 

thửa đất 

(m
2
)

Loại 

đất

đất giao 

hộ

Địa chỉ 

Thông tin thửa đất theo bản 

đồ đo đạc năm 2019
Diện tích thu hồi (m

2
)

UBND 

thị 

trấn  

quản lý

Tổng 

diện 

tích

Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Bồi thường 

về đất 

52.000đ/m2

Bồi thường 

hoa mầu 

trên đất 

9.500đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống và 

sản xuất khi 

nhà nước thu 

hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm =3 

lần giá đất NN 

156.000đ/m2

Bồi thường 

chi phí đầu 

tư vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (50%giá 

đất NN)

Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ 

trợ cho hộ

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý 

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi 

trợ

STT
Họ và tên chủ sử 

dụng

24 274         85,4 
LUC

(LM)
       85,4        85,4 4.440.800 811.300 854.000 13.322.400 0 19.428.500 0 19.428.500

21
Hoàng Ngọc Phan

Vợ: Vi Thị Vấn
Tân Tiến 24 221       590,4 LUC      589,7      589,7 30.664.400 5.602.150 5.897.000 91.993.200 0 134.156.750 0 134.156.750

22
Vũ Văn Thơm

Vợ: Phạm Thị Tuyết
Tân Tiến 24 272       117,5 

LUC

(LM)
     117,5      117,5 6.110.000 1.116.250 1.175.000 18.330.000 0 26.731.250 0 26.731.250

23
Nguyễn Trọng Lượng

Vợ: Nguyễn Thị Thuý
Trong Hạ 25 353       151,2 LUC      130,9      130,9 6.806.800 1.243.550 1.309.000 20.420.400 0 29.779.750 0 29.779.750

24
Nguyễn Văn Quang

Vợ: Giáp Thị Quỳ
Trong Hạ 25 341       194,2 LUC        84,5        84,5 4.394.000 802.750 845.000 13.182.000 0 19.223.750 0 19.223.750

25 Nguyễn Văn Địch Ngoài Hạ 25 302       264,6 LUC      122,0      122,0 6.344.000 1.159.000 1.220.000 19.032.000 0 27.755.000 0 27.755.000

26 Nguyễn Văn Điện Ngoài Hạ 25 310       694,6 LUC      694,6      694,6 36.119.200 6.598.700 6.946.000 108.357.600 0 158.021.500 0 158.021.500

27 Nguyễn Văn Hùng Ngoài Hạ 26 14       493,2 LUC      493,2      493,2 25.646.400 4.685.400 4.932.000 76.939.200 0 112.203.000 0 112.203.000

28 Phạm Xuân Khang Ngoài Hạ 26 13       377,2 LUC      143,0      143,0 7.436.000 1.358.500 1.430.000 22.308.000 0 32.532.500 0 32.532.500

29 Nguyễn Văn Loan Ngoài Hạ 25 378       621,9 LUC        95,6        95,6 4.971.200 908.200 956.000 14.913.600 0 21.749.000 0 21.749.000

30 Nguyễn Thị Tuyến Ngoài Hạ 25 325       204,3 LUC      204,3      204,3 10.623.600 1.940.850 2.043.000 31.870.800 0 46.478.250 0 46.478.250

31 Nguyễn Thị Yên Ngoài Hạ 25 360         98,7 LUC        98,7        98,7 5.132.400 937.650 987.000 15.397.200 0 22.454.250 0 22.454.250

32 Phùng Thị Yến Ngoài Hạ 25 303       193,6 LUC        90,1        90,1 4.685.200 855.950 901.000 14.055.600 0 20.497.750 0 20.497.750

20 Hoàng Văn Hoạt Tân Tiến



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Số 

Tờ 

Số

 thửa

Diện 

tích 

thửa đất 

(m
2
)

Loại 

đất

đất giao 

hộ

Địa chỉ 

Thông tin thửa đất theo bản 

đồ đo đạc năm 2019
Diện tích thu hồi (m

2
)

UBND 

thị 

trấn  

quản lý

Tổng 

diện 

tích

Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Bồi thường 

về đất 

52.000đ/m2

Bồi thường 

hoa mầu 

trên đất 

9.500đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống và 

sản xuất khi 

nhà nước thu 

hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm =3 

lần giá đất NN 

156.000đ/m2

Bồi thường 

chi phí đầu 

tư vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (50%giá 

đất NN)

Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ 

trợ cho hộ

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý 

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi 

trợ

STT
Họ và tên chủ sử 

dụng

 14.247,3   8.601,2          -     8.601,2   447.262.400,0 81.711.400 86.012.000 1.341.787.200 0 1.956.773.000 0 1.956.773.000 Tổng cộng



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Nguyễn Văn Đông Trong CT 23 105         348,1 LUC         285,0          285,0 11.400.000 11.400.000

23 106         249,2 LUC         246,4          246,4 9.856.000 9.856.000

23 118         285,5 LUC         154,5          154,5 6.180.000 6.180.000

22 30         316,9 LUC         316,9          316,9 12.676.000 12.676.000

22 40         487,4 LUC         487,4          487,4 19.496.000 19.496.000

4 Trần Văn Khang Bậu 23 190         155,2 
LUC

(LM)
        155,2          155,2 6.208.000 6.208.000

5
Bùi Văn Long

Vợ: Nguyễn Thị Sinh
Bậu 23 189         180,6 

LUC

(LM)
        180,6          180,6 7.224.000 7.224.000

6
Nguyễn Văn Thanh

Vợ: Nguyễn Thị Gấm
Bậu 22 17         597,1 LUC         156,4          156,4 6.256.000 6.256.000

7 Trần Thị Vinh Bậu 22 29         520,7 LUC         520,7          520,7 20.828.000 20.828.000

23 111         529,3 LUC         529,3          529,3 21.172.000 21.172.000

23 108         228,4 LUC         223,4          223,4 8.936.000 8.936.000

9 Trần Thị Ngân Phố Bùi 23 156         536,5 
LUC

(LM)
        278,7          278,7 11.148.000 11.148.000

10
Nguyễn Văn Hạnh

Vợ: Bùi Thị Năm
Phố Bùi 23 210         451,5 LUC         254,4          254,4 10.176.000 10.176.000

11
Trịnh Công Đức

Trần Thị Vui
Phố Bùi 23 153         201,2 LUC         114,1          114,1 4.564.000 4.564.000

12
Nguyễn Văn Thắng

Vợ: Đặng Thị Quyên
Phố Bùi 23 199         549,2 LUC         111,5          111,5 4.460.000 4.460.000

13
Nguyễn Trung Thành

Vợ: Đặng Thị Quỳnh
Phố Bùi 23 185         793,6 LUC           76,9            76,9 3.076.000 3.076.000

14 Nguyễn Thị Thơm Phố Bùi 23 212         336,1 LUC         224,2          224,2 8.968.000 8.968.000

22 27         389,8 LUC         218,2          218,2 8.728.000 8.728.000

22 32           88,1 LUC           88,1            88,1 3.524.000 3.524.000

22 38         647,6 LUC         266,2          266,2 10.648.000 10.648.000

23 187         106,8 
LUC

(LM)
          99,6            99,6 3.984.000 3.984.000

23 211         432,1 LUC           83,8            83,8 3.352.000 3.352.000

24 217         698,7 LUC           63,2            63,2 2.528.000 2.528.000

24 374         120,0 LUC           21,8            21,8 872.000 872.000

Địa chỉ 

thường trú

(Tổ dân 

phố)

Thông tin thửa đất theo 

bản đồ đo đạc năm 2019

Diện tích thu hồi 

(m
2
)

Tổng diện 

tích

Số tờ

bản 

đồ

Số

 thửa

Diện tích

thửa đất 

(m
2
)

Loại đất
đất giao 

hộ

UBND thị 

trấn  quản 

lý

Phố Bùi

2 Nguyễn Thị Hương Trong CT

3 Đặng Văn Thắng Bậu

STT
Họ và tên chủ sử 

dụng

8
Hoàng Văn Bình

Vợ: Nguyễn Thị Đắc
Phố Bùi

15
Bùi Văn Vật

Vợ: Đỗ Thị Hoa

đơn vị tính: đồng

Bồi thường hỗ trợ cho hộ 

gia đình ,cá nhân

Dự thảo kinh phí 

khuyến khích hỗ 

trợ bàn giao mặt 

bằng sớm 

40.000đ/m2

Tổng dự thảo kinh 

phí khuyến khích 

hỗ trợ bàn giao 

mặt bằng sớm cho 

hộ 

DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM (KHUYỄN KHÍCH TIẾN ĐỘ) THỰC HIỆN DỰ ÁN 

ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT (ĐOẠN TỪ BCH QUÂN SỰ HUYỆN ĐI ĐT,295), HUYỆN TÂN YÊN (ĐỢT 2)

(Kèm theo Quyết định số …../QĐ- UBND ngày …../…../2023 của UBND huyện Tân Yên)

16
Nguyễn Văn Bắc

Vợ: Hoàng Thị Hạnh
Chùa



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Địa chỉ 

thường trú

(Tổ dân 

phố)

Thông tin thửa đất theo 

bản đồ đo đạc năm 2019

Diện tích thu hồi 

(m
2
)

Tổng diện 

tích

Số tờ

bản 

đồ

Số

 thửa

Diện tích

thửa đất 

(m
2
)

Loại đất
đất giao 

hộ

UBND thị 

trấn  quản 

lý

STT
Họ và tên chủ sử 

dụng

Bồi thường hỗ trợ cho hộ 

gia đình ,cá nhân

Dự thảo kinh phí 

khuyến khích hỗ 

trợ bàn giao mặt 

bằng sớm 

40.000đ/m2

Tổng dự thảo kinh 

phí khuyến khích 

hỗ trợ bàn giao 

mặt bằng sớm cho 

hộ 

17 Hoàng Văn Chinh Tân Tiến 24 289         269,6 
LUC

(LM)
        155,2          155,2 6.208.000 6.208.000

18
Nguyễn Văn Trung

Vợ: Hoàng Thị Thông
Tân Tiến 24 322         356,3 

LUC

(LM)
          74,8            74,8 2.992.000 2.992.000

19
Phạm Văn Huệ

Vợ: Vũ Thị Tính
Tân Tiến 24 269         225,5 

LUC

(LM)
        205,7          205,7 8.228.000 8.228.000

24 273           59,5 
LUC

(LM)
          59,5            59,5 2.380.000 2.380.000

24 274           85,4 
LUC

(LM)
          85,4            85,4 3.416.000 3.416.000

21
Hoàng Ngọc Phan

Vợ: Vi Thị Vấn
Tân Tiến 24 221         590,4 LUC         589,7          589,7 23.588.000 23.588.000

22
Vũ Văn Thơm

Vợ: Phạm Thị Tuyết
Tân Tiến 24 272         117,5 

LUC

(LM)
        117,5          117,5 4.700.000 4.700.000

23
Nguyễn Trọng Lượng

Vợ: Nguyễn Thị Thuý
Trong Hạ 25 353         151,2 LUC         130,9          130,9 5.236.000 5.236.000

24
Nguyễn Văn Quang

Vợ: Giáp Thị Quỳ
Trong Hạ 25 341         194,2 LUC           84,5            84,5 3.380.000 3.380.000

25 Nguyễn Văn Địch Ngoài Hạ 25 302         264,6 LUC         122,0          122,0 4.880.000 4.880.000

26 Nguyễn Văn Điện Ngoài Hạ 25 310         694,6 LUC         694,6          694,6 27.784.000 27.784.000

27 Nguyễn Văn Hùng Ngoài Hạ 26 14         493,2 LUC         493,2          493,2 19.728.000 19.728.000

28 Phạm Xuân Khang Ngoài Hạ 26 13         377,2 LUC         143,0          143,0 5.720.000 5.720.000

29 Nguyễn Văn Loan Ngoài Hạ 25 378         621,9 LUC           95,6            95,6 3.824.000 3.824.000

30 Nguyễn Thị Tuyến Ngoài Hạ 25 325         204,3 LUC         204,3          204,3 8.172.000 8.172.000

31 Nguyễn Thị Yên Ngoài Hạ 25 360           98,7 LUC           98,7            98,7 3.948.000 3.948.000

32 Phùng Thị Yến Ngoài Hạ 25 303         193,6 LUC           90,1            90,1 3.604.000 3.604.000

   14.247,3      8.601,2                 -         8.601,2 344.048.000 344.048.000

20 Hoàng Văn Hoạt Tân Tiến

Tổng cộng



Số LĐ 

được hỗ 

trợ

Số LĐ đã 

được hỗ 

trợ

Số LĐ  

được hỗ 

trợ còn lại

Mức hỗ trợ 

trên một lao 

động

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Nguyễn Văn Đông Trong CT    520,0    364,0       285,0      1.077,3     1.362,3       3,74              3                   2                  1          3.500.000             3.500.000 

      246,4 

      154,5 

      316,9 

      487,4 

4 Trần Văn Khang Bậu    520,0    364,0       155,2        155,2       0,43 

5
Bùi Văn Long

Vợ: Nguyễn Thị Sinh
Bậu    520,0    364,0       180,6        180,6       0,50 

6
Nguyễn Văn Thanh

Vợ: Nguyễn Thị Gấm
Bậu    520,0    364,0       156,4        156,4       0,43 

7 Trần Thị Vinh Bậu    520,0    364,0       520,7        520,7       1,43              1                  1          3.500.000             3.500.000 

      529,3 

      223,4 

            2,8 

                 2 

Ghi chú
Thành tiền

(đồng)

   520,0 

             2 

Tổng 

cộng

      1,11 

       804,3       2,21 

       757,7       2,08 

3 Đặng Văn Thắng

8
Hoàng Văn Bình

Vợ: Nguyễn Thị Đắc

   364,0 

Trong CT

   520,0 

2

Bậu

Phố Bùi

   520,0 

            5,0 

       403,7 

         3.500.000             7.000.000 

            7.000.000          3.500.000 

TT Họ và tên

   364,0 

Nguyễn Thị Hương

70% 

của 

một  

định 

xuất

ĐVT: Đồng

             1 

             2 

   364,0 

Tỷ lệ

(%)

                 2 

                 1 

DT 

một 

định 

xuất 

(m
2

)

Địa chỉ 

thường 

trú

(Tổ dân 

phố)

HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI TRÊN 70% DIỆN TÍCH CỦA MỘT ĐỊNH XUẤT GIAO RUỘNG NĂM 1991-

1992 THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT (ĐOẠN TỪ BCH QUÂN SỰ HUYỆN ĐẾN ĐT295), HUYỆN TÂN YÊN (ĐỢT 2)

(Kèm theo Quyết định số …../QĐ- UBND ngày …../…../2023 của UBND huyện Tân Yên)

            3.500.000          3.500.000 

Diện tích 

thu hồi 

của hộ 

(m
2

)

Diện tích 

thu hồi ở 

dự án 

khác

(m
2

)



Số LĐ 

được hỗ 

trợ

Số LĐ đã 

được hỗ 

trợ

Số LĐ  

được hỗ 

trợ còn lại

Mức hỗ trợ 

trên một lao 

động

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Ghi chú
Thành tiền

(đồng)

Tổng 

cộng
TT Họ và tên

70% 

của 

một  

định 

xuất

ĐVT: Đồng

Tỷ lệ

(%)

DT 

một 

định 

xuất 

(m
2

)

Địa chỉ 

thường 

trú

(Tổ dân 

phố)

Diện tích 

thu hồi 

của hộ 

(m
2

)

Diện tích 

thu hồi ở 

dự án 

khác

(m
2

)

9 Trần Thị Ngân Phố Bùi    520,0    364,0       278,7        278,7       0,77             -   

10
Nguyễn Văn Hạnh

Vợ: Bùi Thị Năm
Phố Bùi    520,0    364,0       254,4        254,4       0,70 

11
Trịnh Công Đức

Trần Thị Vui
Phố Bùi    520,0    364,0       114,1        114,1       0,31             -   

12
Nguyễn Văn Thắng

Vợ: Đặng Thị Quyên
Phố Bùi    520,0    364,0       111,5        111,5       0,31 

13
Nguyễn Trung Thành

Vợ: Đặng Thị Quỳnh
Phố Bùi    520,0    364,0         76,9          76,9       0,21             -   

14 Nguyễn Thị Thơm Phố Bùi    520,0    364,0       224,2        224,2       0,62 

      218,2 

        88,1 

      266,2 

        99,6 

        83,8 

   520,0    364,0         63,2          63,2       0,17 

   520,0    364,0         21,8          21,8       0,06 

17 Hoàng Văn Chinh Tân Tiến    504,0    352,8       155,2        155,2       0,44 

18
Nguyễn Văn Trung

Vợ: Hoàng Thị Thông
Tân Tiến    504,0    352,8         74,8          74,8       0,21 

                 2        755,9          3.500.000             7.000.000 15    520,0 Phố Bùi

Chùa
Nguyễn Văn Bắc

Vợ: Hoàng Thị Hạnh

   364,0 
Bùi Văn Vật

Vợ: Đỗ Thị Hoa

16

             2       2,08 



Số LĐ 

được hỗ 

trợ

Số LĐ đã 

được hỗ 

trợ

Số LĐ  

được hỗ 

trợ còn lại

Mức hỗ trợ 

trên một lao 

động

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Ghi chú
Thành tiền

(đồng)

Tổng 

cộng
TT Họ và tên

70% 

của 

một  

định 

xuất

ĐVT: Đồng

Tỷ lệ

(%)

DT 

một 

định 

xuất 

(m
2

)

Địa chỉ 

thường 

trú

(Tổ dân 

phố)

Diện tích 

thu hồi 

của hộ 

(m
2

)

Diện tích 

thu hồi ở 

dự án 

khác

(m
2

)

19
Phạm Văn Huệ

Vợ: Vũ Thị Tính
Tân Tiến    504,0    352,8       205,7        205,7       0,58 

        59,5 

        85,4 

21
Hoàng Ngọc Phan

Vợ: Vi Thị Vấn
Tân Tiến    504,0    352,8       589,7        589,7       1,67              1                  1          3.500.000             3.500.000 

22
Vũ Văn Thơm

Vợ: Phạm Thị Tuyết
Tân Tiến    504,0    352,8       117,5        248,4       0,70 

23
Nguyễn Trọng Lượng

Vợ: Nguyễn Thị Thuý
Trong Hạ    733,0    513,1       130,9        215,4       0,42 

24
Nguyễn Văn Quang

Vợ: Giáp Thị Quỳ
Trong Hạ    733,0    513,1         84,5          84,5       0,16 

25 Nguyễn Văn Địch Ngoài Hạ    733,0    513,1       122,0        122,0       0,24 

26 Nguyễn Văn Điện Ngoài Hạ    733,0    513,1       694,6        694,6       1,35              1                  1          3.500.000             3.500.000 

27 Nguyễn Văn Hùng Ngoài Hạ    733,0    513,1       493,2        493,2       0,96             -   

28 Phạm Xuân Khang Ngoài Hạ    733,0    513,1       143,0        143,0       0,28 

29 Nguyễn Văn Loan Ngoài Hạ    733,0    513,1         95,6          95,6       0,19             -   

30 Nguyễn Thị Tuyến Ngoài Hạ    733,0    513,1       204,3        204,3       0,40 

31 Nguyễn Thị Yên Ngoài Hạ    733,0    513,1         98,7        188,8       0,37             -   

32 Phùng Thị Yến Ngoài Hạ    733,0    513,1         90,1          90,1       0,18 

       8.601,2      1.085,1     9.991,8         13,0                2,0             11,0           38.500.000 

Tân Tiến        144,9       0,41 20 Hoàng Văn Hoạt    504,0    352,8 

Tổng cộng
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